
Loại thông tin Chi tiết thông tin Thời điểm cập 

nhật

Bắt 

buộc 

Mục đích sử 

dụng 

Quy định hiện hành có liên quan Đánh giá  Đơn vị sử dụng  

(Thông tin các Bộ, Ngành,UBND, 

các Tổ chức trao đổi, chia sẻ)

(Các chỉ tiêu cho từng loại thông tin) Tự động

(Tự động 

chia sẻ 

thông tin 

với hệ 

thống 1 

cửa)

Truy vấn

(Chức 

năng 

trên hệ 

thống 

một cửa 

để tìm 

kiếm, 

khai 

thác, kết 

xuất 

thông 

tin)

Cập 

nhật 

trực tiếp

(Chức 

năng 

trên hệ 

thống 1 

cửa để 

các 

Bộ/Ngàn

h cập 

nhật 

thông 

tin trực 

tiếp)

(Quy định rõ thời 

điểm cập nhật, chia 

sẻ thông tin)

(Bắt 

buộc 

phải 

cung 

cấp, 

chia 

sẻ, 

cập 

nhật 

trên 

hệ 

thống 

1 cửa)

(Mục đích sử 

dụng của các 

đơn vị Vụ/Cục 

đối với từng 

loại thông tin 

của Bộ/ 

Ngành/UBND 

và các Tổ chức

(Cơ sở pháp lý của việc đề xuất) (Đánh giá 

mức độ phù 

hợp về nội 

dung, cấp 

độ văn bản, 

kiến nghị…)

(Bộ/ Ngành được 

phép khai thác sử 

dụng) - Xem tại file 

Bảng mã

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Thông tin vi phạm pháp luật 

hành chính của tổ chức có 

hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu,xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh.

Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

PHỤ LỤC XI

DANH MỤC THÔNG TIN CỦA BỘ TÀI CHÍNH KẾT NỐI CHIA SẺ QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Stt Hình thức cập nhật, trao 

đổi, chia sẻ

Ghi chú
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 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Đơn vị ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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 Tên tổ chức x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Mã số thuế x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

 Hành vi vi phạm:

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, vận 

chuyển vào Việt Nam hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm 

nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;

- Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 

quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung 

thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội 

dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh 

tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam;

 - Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 

quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt 

Nam;

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

theo hạn ngạch, giấy phép, điều kiện, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn liên quan đến các nội dung do nhiều Bộ, ngành 

quản lý;

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

thuộc danh mục chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập 

khẩu;

- Vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái 

nhập hàng hóa;

- Vi phạm quy định về quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa;

- Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới
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 Tên hàng hóa x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Mã HS x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 5 / 87



 Thuộc Tờ khai hài quan số(nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Hình thức xử phạt (chính, bổ sung) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 6 / 87



 Số tiền xử phạt x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Biện pháp khắc phục hậu quả x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 7 / 87



Trị giá tang vật x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

2 Thông tin vi phạm pháp luật 

hành chính của tổ chức có 

hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu,xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh.

 Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 8 / 87



 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Đơn vị ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 9 / 87



 Tên người vi phạm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Số CMND/CCCD/HC x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 10 / 87



 Mã số thuế (nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Hành vi vi phạm:

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, vận 

chuyển vào Việt Nam hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm 

nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;

- Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 

quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung 

thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội 

dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh 

tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam;

 - Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 

quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt 

Nam;

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

theo hạn ngạch, giấy phép, điều kiện, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn liên quan đến các nội dung do nhiều Bộ, ngành 

quản lý;

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

thuộc danh mục chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập 

khẩu;

- Vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái 

nhập hàng hóa;

- Vi phạm quy định về quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa;

- Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 11 / 87



 Tên hàng hóa x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Mã HS x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 12 / 87



 Thuộc Tờ khai hài quan số(nếu có) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Hình thức xử phạt (chính, bổ sung) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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 Số tiền xử phạt x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Biện pháp khắc phục hậu quả x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Trị giá tang vật x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

3 Thông tin vi phạm pháp luật 

hình sự về hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa của tổ 

chức

 Thông tin khởi tố vụ án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Quyết định khởi tố vụ án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Đơn vị ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 17 / 87



 Địa điểm khởi tố vụ án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

4 Thông tin vi phạm pháp luật

hình sự về hoạt động xuất

nhập khẩu hàng hóa của cá

nhân

 Thông tin khởi tố vụ án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 18 / 87



Quyết định khởi tố vụ án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 19 / 87



 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Đơn vị ra quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 20 / 87



 Địa điểm khởi tố vụ án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

C. Đối với 

nhà nhập 

khẩu, nhà 

xuất khẩu, 

hành khách, 

tổ chức 

thương mại, 

đối tác chuỗi 

cung ứng và 

xu hướng 

tuân thủ biên 

giới; để tận 

dụng thông 

tin mới và 

kết quả của 

hoạt động 

kiểm tra và 

đánh giá tuân 

thủ trong các 

phân tích rủi 

ro liên tục

Điều 27.Luật công nghệ thông tin 2006

Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội 

phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển.

Điều 4 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT-BTC-BCA-

BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Công an- 

Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 

thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế

Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08  tháng 

07 năm 2010  của Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và phát 

triển  nông thôn - Bộ y tế  hướng dẫn thực hiện cung 

cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, 

quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

5 Kết luận thanh tra, kiểm tra 

về hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu hàng hóa

Mã số thuế/CMND/CCCD/HC x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số thuế/CMND/CCCD/HC x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tên doanh nghiệp/cá nhân x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 21 / 87



 Số quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Ngày quyết định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Thời gian tiến hành thanh tra x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Nội dung thanh tra, kiểm tra x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Kết luận (Vi phạm / không vi phạm) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11,12,13,14,15,

16,17,18,19, 20

Kết luận (Vi phạm / không vi phạm) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

nt Điều 27. Luật công nghệ thông tin 2006;

Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 

của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành

Chưa có, 

đề nghị 

đưa vào 

Nghị định

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11,12,13,14,15,

16,17,18,19, 20

6 Thông tin danh sách doanh 

nghiệp làm thủ tục nhập khẩu, 

xuất khẩu, quá cảnh hàng hóa

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Địa chỉ x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (lịch sử 

theo năm)

x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

7 Thông tin kết quả đánh giá 

tuân thủ doanh nghiệp hoạt 

động XNK

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Thông tư 81/2019/TT-BTC phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Mức tuân thủ x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

8 Thông tin kết quả phân loại rủi 

ro doanh nghiệp hoạt động 

XNK

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Thông tư 81/2019/TT-BTC phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Hạng rủi ro x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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9 Thông tin danh sách doanh 

nghiệp tham gia các chương 

trình hợp tác hải quan - doanh 

nghiệp

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Thông tư 81/2019/TT-BTC phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Địa chỉ x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

10 Thông tin trạng thái hoạt động 

của người nộp thuế 

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC Phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Ngày kết thúc hoạt động kinh doanh x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tình trạng người nộp Thuế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Mã tình trạng hoạt động x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Tên tình trạng hoạt động x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Ngày cập nhập tình trạng hoạt động x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Lý do kèm theo tình trạng hoạt động (nếu có) x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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11 Thông tin doanh nghiệp thuộc 

loại rủi ro cao về thuế

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC Chưa rõ 

ràng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Địa chỉ doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

12 Thông tin nợ thuế, chậm nộp 

thuế và các khoản thu khác do 

cơ quan Thuế quản lý

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC Chưa rõ 

ràng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 29 / 87



Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thông tin về quyết định cưỡng chế thuế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Số quyết định cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Ngày quyết định cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Biện pháp cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Số tiền cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thông tin nợ thuế, chậm nộp thuế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Số tiền nợ x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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13 Thông tin hoàn thuế giá trị gia 

tăng của cơ quan Thuế

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Chưa rõ không 

phù hợp

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tờ khai hoàn thuế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Số thuế được hoàn x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Số Quyết định hoàn thuế GTGT x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Ngày Quyết định hoàn thuế GTGT x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

14 Thông tin số thuế đã nộp 

NSNN của doanh nghiệp XNK 

được hạch toán tại hệ thống 

quản lý thuế

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Chưa ro Chưa phù 

hợp

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Số thuế đã nộp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

15 Thông tin các dự án quan 

trọng quốc gia có sử dụng 

hàng hóa xuất, nhập khẩu ( 

hàng hóa là nguyên liệu, vật 

liệu, máy móc….)

Tên dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Điểm a, Khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Chưa rõ 

ràng 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mức đầu tư của dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Thời gian thực hiện dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thời gian hoàn thành dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tên chủ đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số thuế của chủ đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Trang 35 / 87



Tên doanh nghiệp thực hiện dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Điểm a, Khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Chưa rõ 

ràng 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp thực hiện dự án x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

16 Thông tin quyết định thành 

lập, mở rộng, thu hẹp, thu hồi, 

gia hạn, tạm dừng kho, bãi (do 

Tổng cục Hải quan cấp)

Số quyết định x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

Luật hải quan Phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Ngày ban hành x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Ngày hiệu lực x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số, tên doanh nghiệp quản lý x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã, tên địa điểm x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Mã, tên hải quan quản lý x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Ly do (thu hồi, gia hạn, tạm dừng, mở rộng/thu hẹp) x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

A. Hỗ trợ 

phân loại rủi 

ro, phân 

luồng, kiểm 

tra, giám sát 

trong thủ tục 

hải quan và 

hàng hóa 

thuộc diện 

quản lý 

chuyên ngành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

17 Thông tin nợ thuế, chậm nộp 

thuế và các khoản thu khác do 

cơ quan Hải quan  quản lý

Mã số doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Chưa rõ Chưa phù 

hợp

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tên doanh nghiệp x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Thông tin về quyết định cưỡng chế thuế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Số quyết định cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Ngày quyết định cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Biện pháp cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Số tiền cưỡng chế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thông tin nợ thuế, chậm nộp thuế x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Số tiền nợ x x Y. Tải theo lô dữ 

liệu; 0h hàng ngày

B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

18 Thông tin về báo cáo tài chính 

của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

Điều 80 Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế 

độ kế toán dn vừa và nhỏ

Phù hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Mã số doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

11 Địa chỉ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Loại hình doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thông tin báo cáo tài chính x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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 Bảng cân đối kế toán x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Thông tin bảng cân đối kế toán

+ Đơn vị báo cáo

+ địa chỉ

+ Người nộp thuế

+ Mã số doanh nghiệp

+ Địa chỉ trụ sở

+ Điện thoại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tài sản ngắn hạn x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Tiền và các khoản tương đương tiền

  +Tiền 

+Các khoản tương đương tiền

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

+Đầu tư ngắn hạn

 +Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Các khoản phải thu ngắn hạn

+ Phải thu khách hàng 

+ Trả trước cho người bán

+ Phải thu nội bộ ngắn hạn

+ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

+ Các khoản phải thu khác

+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

12 - Hàng tồn kho

 + Hàng tồn kho

  + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Tài sản ngắn hạn khác

+ Chi phí trả trước ngắn hạn 

+ Thuế GTGT được khấu trừ

+Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

+ Tài sản ngắn hạn khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Tài sản dài hạn x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

13 - Các khoản phải thu dài hạn 

+ Phải thu dài hạn của khách hàng

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

+ Phải thu dài hạn nội bộ 

+ Phải thu dài hạn khác

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Tài sản cố định x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

  +Tài sản cố định hữu hình

++Nguyên giá

++Giá trị hao mòn luỹ kế 


x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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+Tài sản cố định thuê tài chính

++Nguyên giá

++Giá trị hao mòn luỹ kế 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

+ Đầu tư dài hạn khác x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

+Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Tài sản dài hạn khác

+ Chi phí trả trước dài hạn

+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

+ Tài sản dài hạn khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Nguồn vốn x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

14 Nợ Phải trả nt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Nợ ngắn hạn

+ Vay và nợ ngắn hạn

+ Phải trả người bán 

+ Người mua trả tiền trước

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

+Phải trả người lao động

+ Chi phí phải trả

+ Phải trả nội bộ

+ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

+Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

+ Dự phòng phải trả ngắn hạn

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Nợ dài hạn

+ Phải trả dài hạn người bán 

+ Phải trả dài hạn nội bộ 

+ Phải trả dài hạn khác

+ Vay và nợ dài hạn

+Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Vốn chủ sở hữu nt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Vốn chủ sở hữu

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Thặng dư vốn cổ phần

+ Vốn khác của chủ sở hữu 

+ Cổ phiếu quỹ (*)

+ Chênh lệch đánh giá lại tài sản

+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái

+ Quỹ đầu tư phát triển

+ Quỹ dự phòng tài chính

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

+ Nguồn vốn đầu tư XDCB

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Nguồn kinh phí và quỹ khác

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

+ Nguồn kinh phí

+ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

15 Thuyết minh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Số cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Số đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

16 Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Chỉ tiêu

 + Tài sản thuê ngoài

 + Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

 + Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 + Nợ khó đòi đã xử lý

 + Ngoại tệ các loại

 + Dự toán chi sự nghiệp, dự án 

 + Dự phòng phải trả dài hạn 

- Thuyết minh

- Số cuối năm

- Số đầu năm

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Người nộp thuế: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Địa chỉ trụ sở: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

17 Quận/ huyện: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Điện thoại x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Đơn vị báo cáo: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Địa chỉ: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

18  -Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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 -Các khoản giảm trừ doanh thu x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 

= 01 - 02)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Giá vốn hàng bán x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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-Doanh thu hoạt động tài chính x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Chi phí tài chính

+Trong đó: Chi phí lãi vay 

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

19  Chi phí bán hàng x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Chi phí quản lý doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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-Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Thu nhập khác x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Chi phí khác x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Lợi nhuận khác x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Chi phí thuế TNDN hiện hành x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 -Chi phí thuế TNDN hoãn lại x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

20  -Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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-Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Mã số (mã theo bảng báo cáo tài chính) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thuyết minh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Năm nay x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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 Năm trước x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp) x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Người nộp thuế: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số doanh nghiệp: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Địa chỉ trụ sở: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Quận/ huyện: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Điện thoại: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

+Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu 

khác

+ Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

+ Tiền chi trả cho người lao động

+ Tiền chi trả lãi vay

+ Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

+ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

+ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

+Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác

+Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác

+Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

+Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 

vị khác

+Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

-Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

+Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 

sở hữu

+Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

+Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

+Tiền chi trả nợ gốc vay

+Tiền chi trả nợ thuê tài chính

+ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

 +Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 

+Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

+Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 

tệ

+Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Mã số x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thuyết minh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Năm nay x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Năm trước x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Đơn vị báo cáo x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Địa chỉ: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Chỉ tiêu x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế

- Điều chỉnh cho các khoản

    +Khấu hao TSCĐ

    +Các khoản dự phòng

   + Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

   + Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

   + Chi phí lãi vay 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  

 lưu động

   + Tăng, giảm các khoản phải thu

   + Tăng, giảm hàng tồn kho

   + Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay 

phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 

   +Tăng, giảm chi phí trả trước 

   + Tiền lãi vay đã trả

   + Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

   + Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

    +Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

+Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác

+Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác

+Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

+Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 

vị khác

+Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

+Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 

sở hữu

+Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

+Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

+Tiền chi trả nợ gốc vay

+Tiền chi trả nợ thuê tài chính

+ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 

tệ

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Bản thuyết minh báo cáo tài chính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

+ Hình thức sở hữu vốn.

+ Lĩnh vực kinh doanh.

+ Ngành nghề kinh doanh.

+ Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

+ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài 

chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

+ Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo 

tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so 

sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức 

sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách 

doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh...)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

+ Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc 

vào ngày..../..../....).

+ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có 

sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm 

trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế 

độ kế toán áp dụng

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Các chính sách kế toán áp dụng (chi tiết theo các nội 

dung dưới đây nếu có phát sinh)

- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang 

Đồng Việt Nam.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản 

tương đương tiền.

- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.

- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao 

TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi 

vay.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

- Nguyên tắc kế toán chi phí.

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

Báo cáo tình hình tài chính

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 - Tiền và tương đương tiền

+Tiền mặt

+ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

+Tương đương tiền

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Các khoản đầu tư tài chính x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

+Chứng khoán kinh doanh

++Tổng giá trị cổ phiếu;

++Tổng giá trị trái phiếu;

++Các loại chứng khoán khác;

‘+Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

++Tiền gửi có kỳ hạn

++ Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

‘+ Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

++Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

++Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Các khoản phải thu '(Tùy theo yêu cầu quản lý của 

doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và 

dài hạn)

+ Phải thu của khách hàng

++Trong đó: Phải thu của các bên liên quan

+ Trả trước cho người bán

++Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan

+ Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):

++ Phải thu về cho vay

++Tạm ứng

++Phải thu nội bộ khác

++Phải thu khác

+ Tài sản thiếu chờ xử lý

++Tiền;

++ Hàng tồn kho;

++ TSCĐ;

++Tài sản khác.

+ Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá 

hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả 

năng thu hồi)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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- Hàng tồn kho (Mã số 141)

+ Hàng đang đi trên đường;

+Nguyên liệu, vật liệu;

+Công cụ, dụng cụ;

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

+Thành phẩm;

+ Hàng hóa;

+ Hàng gửi đi bán

-Trong đó:

+Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất 

không có khả năng tiêu thụ;

+Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo 

đảm các khoản nợ phải trả;

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tăng, giảm tài sản cố định (Chi tiết từng loại tài sản 

theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Khoản mục x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- TSCĐ hữu hình

+ Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- TSCĐ vô hình

+ Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

- TSCĐ thuê tài chính

+ Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Số dư đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tăng trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Giảm trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

 Số dư cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Tăng, giảm bất động sản đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Khoản mục

- Bất động sản đầu tư cho thuê

+Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

- Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

+Nguyên giá

+Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ 

chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá

+Tổn thất do suy giảm giá trị

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Số dư đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Tăng trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Giảm trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Số dư cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Xây dựng cơ bản dở dang

'+ Mua sắm

'+ XDCB

'+ Sửa chữa lớn TSCĐ

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

-Tài sản khác

'-Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu 

cầu quản lý của doanh nghiệp)

'-Các khoản phải thu của Nhà nước

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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-Các khoản phải trả

+ Phải trả người bán

++Trong đó: Phải trả các bên liên quan

+ Người mua trả tiền trước

++Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan

+ Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):

++Chi phí phải trả

++Phải trả nội bộ khác

++Phải trả, phải nộp khác 

+++Tài sản thừa chờ xử lý

+++Các khoản phải nộp theo lương 

+++Các khoản khác

+ Nợ quá hạn chưa thanh toán

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước nt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Chi tiết từng loại thuế

+ Thuế môn bài

+ Thuế TNDN

+ Thuế XNK

+Thuế VAT

+Thuế BVMT

+Thuế khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Số phải nộp trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Số đã thực nộp trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Vay và nợ thuê tài chính

+ Vay ngắn hạn

++Trong đó: Vay từ các bên liên quan

+ Vay dài hạn

++Trong đó: Vay từ các bên liên quan

+ Các khoản nợ gốc thuê tài chính

++Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Tăng/giảm trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Dự phòng phải trả

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng phải trả khác.

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21
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Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 ,10, 12, 13, 

14 ,15, 16, 17, 

18, 20, 21

Thuyết minh x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Năm nay x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Năm trước x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp) 1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Đơn vị báo cáo x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Địa chỉ: x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Chỉ tiêu x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế

- Điều chỉnh cho các khoản

    +Khấu hao TSCĐ

    +Các khoản dự phòng

   + Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

   + Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

   + Chi phí lãi vay 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  

 lưu động

   + Tăng, giảm các khoản phải thu

   + Tăng, giảm hàng tồn kho

   + Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay 

phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 

   +Tăng, giảm chi phí trả trước 

   + Tiền lãi vay đã trả

   + Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

   + Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

    +Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

-Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

+Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác

+Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác

+Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

+Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 

vị khác

+Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

+Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 

sở hữu

+Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

+Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

+Tiền chi trả nợ gốc vay

+Tiền chi trả nợ thuê tài chính

+ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 

tệ

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Bản thuyết minh báo cáo tài chính 1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

+ Hình thức sở hữu vốn.

+ Lĩnh vực kinh doanh.

+ Ngành nghề kinh doanh.

+ Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

+ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài 

chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

+ Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo 

tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so 

sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức 

sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách 

doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh...)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

+ Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc 

vào ngày..../..../....).

+ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có 

sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm 

trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế 

độ kế toán áp dụng

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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 Các chính sách kế toán áp dụng (chi tiết theo các nội 

dung dưới đây nếu có phát sinh)

- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang 

Đồng Việt Nam.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản 

tương đương tiền.

- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.

- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao 

TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi 

vay.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

- Nguyên tắc kế toán chi phí.

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

Báo cáo tình hình tài chính

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

 - Tiền và tương đương tiền

+Tiền mặt

+ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

+Tương đương tiền

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- Các khoản đầu tư tài chính x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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+Chứng khoán kinh doanh

++Tổng giá trị cổ phiếu;

++Tổng giá trị trái phiếu;

++Các loại chứng khoán khác;

‘+Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

++Tiền gửi có kỳ hạn

++ Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

‘+ Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

++Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

++Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

-Các khoản phải thu '(Tùy theo yêu cầu quản lý của 

doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và 

dài hạn)

+ Phải thu của khách hàng

++Trong đó: Phải thu của các bên liên quan

+ Trả trước cho người bán

++Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan

+ Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):

++ Phải thu về cho vay

++Tạm ứng

++Phải thu nội bộ khác

++Phải thu khác

+ Tài sản thiếu chờ xử lý

++Tiền;

++ Hàng tồn kho;

++ TSCĐ;

++Tài sản khác.

+ Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá 

hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả 

năng thu hồi)

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- Hàng tồn kho (Mã số 141)

+ Hàng đang đi trên đường;

+Nguyên liệu, vật liệu;

+Công cụ, dụng cụ;

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

+Thành phẩm;

+ Hàng hóa;

+ Hàng gửi đi bán

-Trong đó:

+Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất 

không có khả năng tiêu thụ;

+Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo 

đảm các khoản nợ phải trả;

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Tăng, giảm tài sản cố định (Chi tiết từng loại tài sản 

theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Khoản mục x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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- TSCĐ hữu hình

+ Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- TSCĐ vô hình

+ Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

- TSCĐ thuê tài chính

+ Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Số dư đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Tăng trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Giảm trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

 Số dư cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Tăng, giảm bất động sản đầu tư x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Trang 81 / 87



Khoản mục

- Bất động sản đầu tư cho thuê

+Nguyên giá

+ Giá trị hao mòn lũy kế

+ Giá trị còn lại

- Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

+Nguyên giá

+Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ 

chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá

+Tổn thất do suy giảm giá trị

+ Giá trị còn lại

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Số dư đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Tăng trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Giảm trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Số dư cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

-Xây dựng cơ bản dở dang

+ mua sắm

+ XDCB

+ Sửa chữa lớn TSCĐ

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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- Tài sản khác

-Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu 

cầu quản lý của doanh nghiệp)

- Các khoản phải thu của Nhà nước

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

-Các khoản phải trả

+ Phải trả người bán

++Trong đó: Phải trả các bên liên quan

+ Người mua trả tiền trước

++Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan

+ Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):

++Chi phí phải trả

++Phải trả nội bộ khác

++Phải trả, phải nộp khác 

+++Tài sản thừa chờ xử lý

+++Các khoản phải nộp theo lương 

+++Các khoản khác

+ Nợ quá hạn chưa thanh toán

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước nt 1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Chi tiết từng loại thuế

+ Thuế môn bài

+ Thuế TNDN

+ Thuế XNK

+Thuế VAT

+Thuế BVMT

+Thuế khác

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Số phải nộp trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Số đã thực nộp trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Vay và nợ thuê tài chính

+ Vay ngắn hạn

++Trong đó: Vay từ các bên liên quan

+ Vay dài hạn

++Trong đó: Vay từ các bên liên quan

+ Các khoản nợ gốc thuê tài chính

++Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Tăng/giảm trong năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Dự phòng phải trả

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng phải trả khác.

x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Cuối năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20

Đầu năm x x X. Thời gian thực 

24/7; ngay khi có 

quyết định,

kết luận, giấy 

phép/chứng nhận 

được cấp, thu hồi

hoặc cập nhật, 

cảnh báo hoặc khi 

có thông tin mới

x B. Tạo điều 

kiện cho nhà 

nhập khẩu, 

xuất khẩu và 

tổ chức 

thương mại 

tra cứu thông 

tin hướng 

dẫn và thực 

hiện các thủ 

tục hành 

chính

1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 20
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